			Xử lý ước tính kế toán 
trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay
 
 
 
Trong kế toán hiện đại, do giả định hoạt động liên tục, dồn tích và các nguyên tắc kế toán chi phối tới việc ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính (BCTC), chuẩn mực và chế độ kế toán đề cập đến khá nhiều các ước tính kế toán. Việc ghi nhận các ước tính kế toán đảm bảo thông tin kế toán phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
TS. Mai Ngọc Anh - Học viện Tài chính
Ước tính kế toán
Ước tính kế toán là một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan BCTC được ước tính trong trường hợp thực tế đã phát sinh nhưng chưa có số liệu chính xác hoặc chưa có phương pháp tính toán chính xác hơn, hoặc một chỉ tiêu thực tế chưa phát sinh nhưng đã được ước tính để lập báo cáo tài chính.
Về bản chất, ước tính kế toán là các yếu tố trên BCTC gồm tài sản, nợ phải trả, thu nhập, chi phí. Tuy nhiên, giá trị các yếu tố này chỉ là các giá trị ước tính gần đúng do không có giá trị chính xác hoặc không có các phương pháp xác định chính xác. Ước tính kế toán có thể liên quan đến các khoản mục đã phát sinh hoặc các khoản mục chưa phát sinh.
Ước tính kế toán trong giai đoạn khó khăn kinh tế.
Ước tính kế toán hình thành trên cơ sở vận dụng các giả định và nguyên tắc kế toán để đảm bảo thông tin kế toán đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin. Tuy nhiên, do tính chất phụ thuộc khá nhiều vào các xét đoán chủ quan của doanh nghiệp nên luôn tồn tại một nguy cơ là các ước tính kế toán được xác định và ghi nhận một cách không phù hợp dẫn đến làm sai lệch đáng kể thông tin tài chính của doanh nghiệp. Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế gặp khó khăn, kết quả hoạt động kinh doanh tiêu cực, nợ xấu khó đòi tăng nhanh, hàng tồn kho chậm luân chuyển, thị trường chứng khoán giảm giá... nguy cơ các doanh nghiệp bỏ qua hoặc xác định một cách không phù hợp các ước tính kế toán có thể dẫn đến Báo cáo tài chính phản ánh không trung thực và hợp lý tình hình tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể nhận diện một số biểu hiện cơ bản của tình trạng này như sau:
Một, bỏ qua hoặc thực hiện không đầy đủ các khoản dự phòng tổn thất tài sản gồm dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. Thực tế trong công tác kiểm toán những năm qua và việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012, nhiều doanh nghiệp đã bị điều chỉnh tăng chi phí, giảm lợi nhuận do không lập các khoản dự phòng tổn thất cho các tài sản hiện đang nắm giữ bị giảm giá.
Trong điều kiện khó khăn kinh tế nguy cơ hàng tồn kho chậm luân chuyển và bị giảm giá lớn, nợ phải thu khó đòi tăng, giá thị trường của các khoản đầu tư tài chính giảm đều dẫn đến cần thiết phải lập các khoản dự phòng này theo quy định. Việc bỏ qua các khoản dự phòng tổn thất tài sản này có thể ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC của doanh nghiệp.
Hai, thay đổi chính sách khấu hao và phân bổ chi phí trả trước. Đây là cách mà các doanh nghiệp có thể vận dụng quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán cho phép thay đổi ước tính kế toán vào cuối mỗi năm tài chính. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, để giảm thua lỗ, một số doanh nghiệp thay đổi thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định, kéo dài thời gian trích khấu hao hoặc kéo dài thời gian phân bổ các chi phí trả trước nhằm giảm chi phí. Những thay đổi này là hợp lý nếu điều kiện sử dụng, lợi ích kinh tế thu được từ tài sản có thay đổi tương ứng. Tuy nhiên, sẽ không hợp lý nếu sự thay đổi này đơn thuần chỉ nhằm mục đích giảm lỗ hoặc điều chỉnh tăng lợi nhuận vì mục đích chủ quan của doanh nghiệp.
Ba, Không ghi nhận các khoản dự phòng phải trả một cách phù hợp. Theo quy định của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành, các khoản dự phòng phải trả cần phải được xác định và ghi nhận bao gồm: Dự phòng bảo hành sản phẩm, dự phòng cho các hợp đồng lớn có rủi ro, dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp. Khi nền kinh tế gặp khó khăn, khả năng xuất hiện các rủi ro trong thực hiện hợp đồng với khách hàng là cao. Ngoài ra, việc doanh nghiệp phải thực hiện tái cấu trúc lại hoạt động kinh doanh là hoạt động rất cần thiết. Vì vậy, các khoản dự phòng nêu trên cần phải được ghi nhận một cách hợp lý. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, với tâm lý giảm thiểu các khoản lỗ trong kinh doanh, các doanh nghiệp Việt Nam chưa quan tâm đúng mức đến việc lập các khoản dự phòng này.
Bốn, chưa ghi nhận tài sản thuế TNDN hoãn lại tương ứng với các khoản lỗ. Chuẩn  -mực kế toán Việt nam số 17 - Thuế TNDN quy định tài sản thuế TNDN hoãn lại phát sinh trên cơ sở khoản lỗ của năm hiện tại nếu khoản lỗ này được chuyển sang các năm sau để trừ vào thu nhập chịu thuế các năm sau. Với những khó khăn trong kinh doanh một số năm vừa qua ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp bị thua lỗ và được phép chuyển lỗ theo chính sách thuế TNDN hiện hành. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp xem xét ghi nhận tài sản Thuế TNDN theo quy định hiện hành.
Nguyên nhân của tính trạng trên
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tính trạng các ước tính kế toán chưa được ghi nhận một cách đầy đủ, trung thực và hợp lý trong các BCTC, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế gặp khó khăn như hiện nay. Trong đó nổi lên một số nguyên nhân chủ yếu sau:
- Tâm lý chủ quan của các doanh nghiệp là luôn muốn giảm thiểu thua lỗ trong kinh doanh vì vậy tìm mọi cách để hạch toán giảm chi phí, tối thiểu khoản lỗ của năm hiện tại. Đây là tâm lý mang tính phổ biến và rất đáng lo ngại của nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
- Phương pháp xác định các ước tính kế toán nói chung là khá phức tạp. Trong khi đó, hướng dẫn của hệ thống chuẩn mực và chế độ kế toán về các ước tính kế toán còn hạn chế chủ yếu mang tính nguyên tắc, thiếu hướng dẫn về các phương pháp thực hiện. Vì vậy, với trình độ còn hạn chế của nhân viên kế toán hiện nay, việc triệt để áp dụng các quy định về ghi nhận, xác định các ước tính kế toán còn nhiều khó khăn.
- Vẫn tồn tại một khoản cách khá lớn giữa việc ghi nhận các khoản chi phí, thu nhập liên quan đến các ước tính kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán với chính sách thuế TNDN hiện hành. Thực tế, các khoản chi phí doanh nghiệp ghi nhận liên quan đến các ước tính kế toán rất khó được chấp nhận cho mục đích tính thuế TNDN. Vì vậy, với tâm lý thông tin kế toán chủ yếu phục vụ tính thuế của nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, mức độ quan tâm đến ghi nhận các ước tính kế toán còn hạn chế.
- Việc xác định các ước tính kế toán đòi hỏi phải thu thập và dự báo được nhiều thông tin kinh tế tài chính và các tham số thị trường rất phong phú. Tuy nhiên, hiện tại hệ thống thị trường giao dịch tập trung của Việt Nam còn chưa hình thành một cách đồng bộ. Cơ sở dữ liệu và thông tin chính thống về thị trường hàng hóa, dịch vụ, thị trường tài chính còn rất hạn chế. Điều đó gây khá nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc xem xét ghi nhận và xác định các ước tính kế toán.
Một số khuyến nghị đối với các doanh nghiệp và Nhà nước.
Ước tính kế toán ngày càng trở thành những khoản mục quan trọng trên các BCTC của doanh nghiệp, ảnh hưởng trọng yếu đến tính trung thực, hợp lý, đáng tin cậy của thông tin tài chính. Để các quy định về ước tính kế toán đi vào thực tiễn cần phải có sự quan tâm thỏa đáng từ phía các doanh nghiệp cũng như góc độ hoàn thiện chính sách của Nhà nước.
- Về phía các doanh nghiệp, cần nhận thức rằng việc cố tình bỏ qua các ước tính kế toán hoặc lợi dụng các ước tính kế toán hoặc lợi dụng các ước tính kế toán để "làm đẹp" BCTC là rất đáng lo ngại, có thể dẫn đến những rủi ro trong tương lai. Do vậy, thông qua việc ghi nhận một cách đầy đủ, trung thực các ước tính kế toán giúp các nhà quản lý và người có lợi ích kinh tế hiểu đúng tình trạng tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ có nhận thức được rõ những khó khăn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt mới có thể đề ra các biện pháp để vượt qua những khó khăn đó. 
Các doanh nghiệp cần có sự phân biệt giữa việc thực hiện các ước tính kế toán theo tinh thần của chuẩn mực và chế độ kế toán gắn với điều kiện thực tế của thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Không nên quá phụ thuộc việc ghi nhận các ước tính kế toán trên BCTC với việc ghi nhận các chi phí xét theo góc độ tính thuế TNDN. Thừa nhận và ghi nhận ảnh hưởng của sự khác biệt giữa các ước tính kế toán được ghi nhận theo chuẩn mực và chế độ kế toán với chính sách thuế TNDN hiện hành (có thể tạo ra các khoản chênh lệch tạm thời làm phát sinh thuế TNDN hoãn lại theo VAS 17). 
- Về góc độ hoàn thiện chính sách, chuẩn mực và chế độ kế toán cần có các hướng dẫn cụ thể hơn về phương pháp xác định và ghi nhận các ước tính kế toán. Hiện tại, một số quy định liên quan đến các ước tính kế toán chủ yếu như: Khấu hao TSCĐ (Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009, lập các khoản dự phòng (Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009...), chủ yếu phục vụ cho công tác quản lý tài chính của các công ty Nhà nước và phục vụ cho mục đích tính thuế TNDN. Các quy định này hiện đang bị đánh giá là khá cứng nhắc và rất khó để doanh nghiệp thực hiện.
Chúng tôi cho rằng, về góc độ kế toán, việc xác định và ghi nhận các ước tính kế toán phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của thị trường và doanh nghiệp để lựa chọn áp dụng các phương pháp ước tính phù hợp, không nên quy định giới hạn cụ thể (Ví dụ, không nên giới hạn mức dự phòng giảm giá nợ phải thu theo thời gian quá hạn như quy định của Thông tư 228 mà phải đánh giá thực tế khả năng thu hồi và tổn thất thực tế theo từng khoản nợ). 
Tóm lại, ước tính kế toán ngày càng trở nên phổ biến trong hệ thống kế toán Việt Nam và liên quan đến nhiều khoản có tính trọng yếu trên BCTC. Do việc ghi nhận và xác định các ước tính kế toán có tính chủ quan khá cao nên, trong điều kiện kinh tế gặp khó khăn như giai đoạn hiện nay, ước tính kế toán có thể trở thành những công cụ để "làm đẹp" BCTC. Vì vậy, đối với các doanh nghiệp, việc quan tâm thực hiện nghiêm túc các quy định về ước tính kế toán cũng giúp thông tin tài chính phản ánh trung thực, đúng bản chất hiện trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Điều đó là rất cần thiết đối với các nhà quản lý và những người có lợi ích kinh tế liên quan. Trong những nghiên cứu tiếp theo, chúng tôi sẽ bàn thêm về các phương pháp kỹ thuật để xác định các ước tính kế toán./.
 
(Theo Báo Tạp chí Kế toán và Kiểm toán)
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